
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:           /QĐ-TSKN                               Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật 

về cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT quy định về cơ sở, vùng an toàn 

dịch bệnh động vật (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 65/VBHN-BNNMT);   

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-BNNMT ngày 01/3/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Thủy sản và Kiểm ngư; 

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-BNNMT ngày 12/02/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-TSKN ngày 09/6/2026 của Cục trưởng Cục 

Thủy sản và Kiểm ngư ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2026 của Cục Thủy sản 

và Kiểm ngư; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý bệnh thủy sản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành việc thực hiện quy định của 

pháp luật về cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản, gồm các thành viên sau đây: 

1. Ông Nhữ Văn Cẩn, Phó cục trưởng, Cục Thủy sản và Kiểm ngư - Trưởng 

đoàn; 

2. Bà Bùi Thị Việt Hằng, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý bệnh thủy sản, 

Cục Thủy sản và Kiểm ngư – Thành viên;  

3. Đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y  – Thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên, Phòng Quản lý bệnh thủy sản, Cục 

Thủy sản và Kiểm ngư – Thành viên, Thư ký. 

 Điều 2. Phạm vi, nội dung kiểm tra 
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1. Phạm vi kiểm tra: Theo quy định tại khoản 7 Điều 35 và Điều 37 Thông 

tư số 24/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay 

là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 

động vật. 

2. Nội dung kiểm tra 

a) Tình trạng pháp lý, thời hạn hiệu lực, đối tượng bệnh được công nhận và 

phạm vi chứng nhận ghi trên Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 

thủy sản; 

b) Việc duy trì các điều kiện an toàn dịch bệnh đã được cơ quan có thẩm 

quyền công nhận; 

c) Việc xây dựng, rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn 

sinh học tại cơ sở; 

d) Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh; hoạt động lấy 

mẫu, bảo quản, gửi mẫu và xét nghiệm tác nhân gây bệnh; 

đ) Việc xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó khi phát 

hiện động vật thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường; 

e) Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu về con giống, quá trình sản xuất, nuôi 

trồng, kết quả giám sát, xét nghiệm, tình hình dịch bệnh, các biện pháp xử lý và 

truy xuất nguồn gốc; 

g) Việc khai báo, báo cáo, cập nhật thông tin dịch bệnh và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; 

h) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, thủy sản và các quy 

định khác có liên quan đến phạm vi kiểm tra; 

i) Việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị và biện pháp khắc phục tồn tại đã 

được cơ quan có thẩm quyền xác định tại các lần thẩm định, đánh giá hoặc kiểm 

tra trước đây (nếu có). 

(Đề cương chi tiết báo cáo kiểm tra – Phụ lục 01) 

Điều 3. Đối tượng, chế độ và thời hạn kiểm tra. 

1. Đối tượng kiểm tra 

- Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Việt Nam - Chi nhánh tại Vũng 

Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); 

- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư kinh doanh Tân Phúc Thịnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); 

- Công ty TNHH Giống thủy sản HAVICO, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình 

Thuận cũ); 

- Công ty TNHH Đầu tư thủy sản tôm giống Phương Hà, tỉnh Lâm Đồng 

(tỉnh Bình Thuận cũ); 

- Công ty TNHH CP New, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ). 
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2. Chế độ kiểm tra 

 Kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch kiểm tra năm 2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường và Kế hoạch kiểm tra năm 2026 của Cục Thủy sản và Kiểm 

ngư. 

3. Thời hạn kiểm tra 

Từ ngày 18/8/2026 đến hết ngày 21/8/2026 (chưa kể thời gian đi và về) 

Chi tiết Phụ lục 02 kèm theo 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Cục; Trưởng phòng Quản lý bệnh thuỷ sản; Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan; các ông/bà có tên tại Điều 1 và các Công ty có tên tại 

khoản 1 Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Thứ trưởng Võ Văn Hưng (để b/c); 

- Cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí 

Minh và tỉnh Lâm Đồng; 

- Lưu: VT, BTS (NTT) 

 

CỤC TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

Trần Đình Luân 
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Phụ lục 01. 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- TSKN ngày       tháng 8 năm 2026 của Cục 

trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư) 

 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ  

ĐƯỢC KIỂM TRA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-……… …….., ngày        tháng     năm 202..           

 

BÁO CÁO  

Về việc thực hiện quy định của pháp luật 
về cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản 

 
 

Kính gửi: Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư. 

 

Thực hiện Quyết định số …../QĐ-TSKN ngày…./…./202… của Cục 

trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư về việc kiểm tra việc thực hiện quy định của 

pháp luật về cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản tại Công ty …., Công ty xin báo cáo 

việc thực hiện quy định của pháp luật về cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản như 

sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Khái quát chung về Công ty 

(cơ cấu tổ chức, nhân lực, nguồn lực thực hiện…) 

2. Tình hình chung việc triển khai thực hiện nội dung kiểm tra  (Báo 

cáo cụ thể tình hình triển khai và những kết quả đạt được, có số liệu chi tiết theo 

kết quả thực hiện) theo các nội dung sau: 

a) Tình trạng pháp lý, thời hạn hiệu lực, đối tượng bệnh được công nhận và 

phạm vi chứng nhận ghi trên Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 

thủy sản; 

b) Việc duy trì các điều kiện an toàn dịch bệnh đã được cơ quan có thẩm 

quyền công nhận; 

c) Việc xây dựng, rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn 

sinh học tại cơ sở; 

d) Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh; hoạt động lấy 

mẫu, bảo quản, gửi mẫu và xét nghiệm tác nhân gây bệnh; 

đ) Việc xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó khi phát 

hiện động vật thủy sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường; 
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e) Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu về con giống, quá trình sản xuất, nuôi 

trồng, kết quả giám sát, xét nghiệm, tình hình dịch bệnh, các biện pháp xử lý và 

truy xuất nguồn gốc; 

g) Việc khai báo, báo cáo, cập nhật thông tin dịch bệnh và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; 

h) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, thủy sản và các quy 

định khác có liên quan đến phạm vi kiểm tra; 

i) Việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị và biện pháp khắc phục tồn tại đã 

được cơ quan có thẩm quyền xác định tại các lần thẩm định, đánh giá hoặc kiểm 

tra trước đây (nếu có) 

3. Danh mục hồ sơ liên quan nội dung báo cáo (hồ sơ đăng ký an toàn 

dịch bệnh và kết quả duy trì điều kiện an toàn dịch bệnh) 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này) 

II.  KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Khó khăn, vướng mắc 

Từ thực tiễn Công ty đưa ra những nhận xét, đánh giá về những khó khăn, 

vướng mắc, bất cập. Cụ thể: 

- Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật (Đánh giá cụ 

thể các khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của pháp luật và các văn 

bản liên quan) 

- Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn việc tổ chức thực hiện nội dung báo 

cáo (Đánh giá cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện  

như cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, nhân sự, công tác phối hợp…) 

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

2.1. Nguyên nhân chủ quan 

2.2. Nguyên nhân khách quan 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong nội dung báo cáo 

cơ quan/đơn vị lập báo cáo đưa ra những kiến nghị, đề xuất về chủ trương, giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của trong công tác quản lý, các giải pháp 

nhằm hoàn thiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nội dung 

báo cáo. 

Nơi nhận: 

….. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

 



Phụ lục 02. 

KIỂM TRA THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH  

VỀ CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH THỦY SẢN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- TSKN ngày       tháng 8 năm 2026 của Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư) 

 
TT THỜI GIAN   NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM Thành phần 

1 Ngày  17/8/2026 Di chuyển từ Hà Nội – Tp Hồ Chí 

Minh  

 

 Đoàn công tác của 

Cục Thủy sản và 

Kiểm ngư, Cục Chăn 

nuôi và Thú y 

2 Ngày 18/8/2026 

(từ 8h00 -11h30) 

Kiểm tra cơ sở an toàn dịch bệnh (kiểm 

tra hồ sơ theo mục 1 Công văn) 

(cơ sở sản xuất giống tôm thẻ, an toàn 

với các bệnh WSSV, AHPND, 

IHHNV) 

Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Việt 

Nam - Chi nhánh tại Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 

Ấp Lộc An, xã Phước Hải, TP HCM 

Đoàn kiểm tra và Chi 

cục Thủy sản và Kiểm 

ngư; Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y TP Hồ 

Chí Minh 

3 Ngày 18/8/2026 

(từ 13h30 -17h00) 

Kiểm tra cơ sở an toàn dịch bệnh (kiểm 

tra hồ sơ theo mục 1 Công văn) 

(cơ sở sản xuất giống tôm thẻ, an toàn 

với các bệnh WSSV, AHPND) 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư 

kinh doanh Tân Phúc Thịnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 

Ấp Hải Tân, xã Long Điền, TP HCM 

Đoàn kiểm tra và Chi 

cục Thủy sản và Kiểm 

ngư; Chi cục CN&TY 

Tp Hồ Chí Minh 

4 Ngày 19/8/2026 Hoàn thiện báo cáo kiểm tra 02 cơ sở 

Tp Hồ Chí Minh 

Di chuyển đi Lâm Đồng  

 

 Đoàn kiểm tra   
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5 Ngày 19/8/2026 

(từ 8h00 -11h30) 

Kiểm tra cơ sở an toàn dịch bệnh (kiểm 

tra hồ sơ theo mục 1 Công văn) 

(cơ sở sx giống tôm thẻ, an toàn với 

các bệnh AHPND, WSD, IHHND) 

Công ty TNHH Giống thủy sản HAVICO, tỉnh 

Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ);  

Xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng 

 

Đoàn kiểm tra và Chi 

cục Chăn nuôi và Thú 

y tỉnh Lâm Đồng 

6 Ngày 20/8/2026 

(từ 13h30 -17h00) 

Kiểm tra cơ sở an toàn dịch bệnh (kiểm 

tra hồ sơ theo mục 1 Công văn) 

(cơ sở sx giống tôm thẻ, an toàn với 

các bệnh AHPND, WSD, IHHND) 

Công ty TNHH Đầu tư thủy sản tôm giống 

Phương Hà, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận 

cũ); Khu A 

Xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng 

  

Đoàn kiểm tra  và Chi 

cục Chăn nuôi và Thú 

y tỉnh Lâm Đồng 

7 Ngày 20/8/2026 

(từ 8h00 -11h30) 

Kiểm tra cơ sở an toàn dịch bệnh (kiểm 

tra hồ sơ theo mục 1 Công văn) 

(cơ sở sx giống tôm thẻ, an toàn với 

các bệnh AHPND, WSD, IHHND) 

Công ty TNHH CP New, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh 

Bình Thuận cũ) 

Xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng 

Đoàn kiểm tra  và Chi 

cục Chăn nuôi và Thú 

y tỉnh Lâm Đồng 

8 Ngày 21/8/2026    

  

Hoàn thiện báo cáo kiểm tra 03 cơ sở 

tại Lâm Đồng 

Di chuyển về Hà Nội  

 Đoàn kiểm tra   
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